KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA CHƯƠNG III
Đề phân ban: KHOA HỌC XÃ HỘI
I. MA TRẬN ĐỀ:
TRẮC NGHIỆM: 25 câu
	                 Mức độ
Nội dung
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	

	Nguyên hàm
	Số câu
	7
	3
	4
	
	14

	
	Điểm
	2.8
	1.2
	1.6
	
	5.6

	Tích phân
	Số câu
	3
	3
	3
	2
	11

	
	Điểm
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	4.4

	Tổng
	Số câu
	10
	6
	7
	2
	25

	
	Điểm
	4.0
	2.4
	2.8
	0.8
	10


II. MÔ TẢ CHI TIẾT MA TRẬN ĐỀ:
1. Kiểm tra tính tích phân mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra tích phân mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra tích phân mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra tích phân mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ vận dụng thấp.
1. Kiểm tra tích phân mức độ vận dụng thấp.
1. Kiểm tra tích phân mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ vận dụng thấp.
1. Kiểm tra tích phân mức độ vận dụng cao.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra tích phân mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm  mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra tích phân mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra tích phân mức độ vận dụng thấp.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra tích phân mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ nhận biết.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra nguyên hàm mức độ thông hiểu.
1. Kiểm tra tích phân mức độ vận dụng.
1. Kiểm tra tích phân mức độ vận dụng cao.


	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN DU

	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Tên môn: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(25 câu trắc nghiệm)





Câu 1: Đổi biến  thì tích phân  thành:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 2: Tính tích phân:  
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 3: Cho   là một nguyên hàm của hàm số   liên tục trên đoạn   .Khẳng định nào sau đây sai?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 




Câu 4: Nếu  thì  bằng ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5: Tính tích phân  .
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 6: Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là:
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 7: Cho hàm số [image: ] có đạo hàm liên tục trên [image: ], biết rằng [image: ] và [image: ]. Tìm [image: ]
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 8: Cho  liên tục trên [ 0; 10] thỏa mãn:  , . Khi đó,  có giá trị là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 9: Cho là một nguyên hàm của . Biết . Tìm ?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 




Câu 10: Biết   . Tính .
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 11: Khẳng định nào sau đây đúng ?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 12: Nguyên hàm của hàm số:   là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 13: Nguyên hàm của hàm số:   là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 14: Cho ,  là hai hàm số liên tục trên . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
	

A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 15: Nguyên hàm của hàm số:   là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 16: Tính tích phân:  
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 







Câu 17: Biết,   là một nguyên hàm của hàm số  và . Tính  .
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 18: Tìm nguyên hàm của hàm số .
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 19: Hàm số  là nguyên hàm của hàm số:
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 




Câu 20: Cho . Khi đó, giá trị của    là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 21: Nguyên hàm của hàm số:   là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 22: Cho  , đặt  , khi đó viết I theo   và   ta được:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 23: Nguyên hàm của hàm số:   là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 





Câu 24: Cho  và  khi đó  bằng
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 25: Cho . Khi đó, giá trị của    là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------


[bookmark: _GoBack]
image3.wmf
1

42

0

1

uudu

-

ò


oleObject45.bin

image51.wmf
3


oleObject46.bin

image52.wmf
4


oleObject47.bin

image53.wmf
2


oleObject48.bin

oleObject49.bin

image54.wmf
(

)

2

321

fxxx

=++


oleObject50.bin

oleObject3.bin

image55.wmf
(

)

15

F

-=


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image56.wmf
(

)

32

6

Fxxxx

=+++


oleObject53.bin

image57.wmf
(

)

611

Fxx

=+


oleObject54.bin

image58.wmf
(

)

32

6

Fxxxx

=-++


oleObject55.bin

image59.wmf
(

)

2

61

Fxx

=-


image4.wmf
2

4

0

udu

p

ò


oleObject56.bin

image60.wmf
(

)

3

0

12

fxdx

=

ò


oleObject57.bin

image61.wmf
(

)

1

0

3

fxdx

ò


oleObject58.bin

image62.wmf
3


oleObject59.bin

image63.wmf
6


oleObject60.bin

image64.wmf
4


oleObject4.bin

oleObject61.bin

image65.wmf
36


oleObject62.bin

image66.wmf
sincos.

xdxxC

=+

ò


oleObject63.bin

image67.wmf
cottan.

xdxxC

=+

ò


oleObject64.bin

image68.wmf
cossin.

xdxxC

=+

ò


oleObject65.bin

image69.wmf
tancot.

xdxxC

=+

ò


image5.wmf
1

4

0

udu

ò


oleObject66.bin

image70.wmf
(

)

2

tan

fxx

=


oleObject67.bin

image71.wmf
tan

xC

+


oleObject68.bin

image72.wmf
tan

xxC

-+


oleObject69.bin

image73.wmf
2tan

xC

+


oleObject70.bin

image74.wmf
tan

xxC

++


oleObject5.bin

oleObject71.bin

image75.wmf
(

)

41

x

fxe

-+

=


oleObject72.bin

image76.wmf
41

x

eC

-+

+


oleObject73.bin

image77.wmf
41

4

x

eC

-+

-+


oleObject74.bin

image78.wmf
41

1

4

x

eC

-+

-+


oleObject75.bin

image79.wmf
41

1

4

x

eC

-+

+


image6.wmf
2

32

0

1

uudu

p

-

ò


oleObject76.bin

image80.wmf
(

)

fx


oleObject77.bin

image81.wmf
()

gx


oleObject78.bin

image82.wmf
R


oleObject79.bin

image83.wmf
()d()d

bb

aa

fxxfyy

=

òò


oleObject80.bin

image84.wmf

oleObject6.bin

oleObject81.bin

image85.wmf
(

)

()()d()d()d

bbb

aaa

fxgxxfxxgxx

+=+

òòò


oleObject82.bin

image86.wmf
()d0

a

a

fxx

=

ò


oleObject83.bin

image87.wmf
(

)

()()d()d()d

bbb

aaa

fxgxxfxxgxx

=

òòò


oleObject84.bin

image88.wmf
(

)

1

31

fx

x

=

+


oleObject85.bin

image89.wmf
1

ln31

2

xC

++


image7.wmf
3

0

cos.sinx

Ixdx

p

=

ò


oleObject86.bin

image90.wmf
1

ln31

3

xC

++


oleObject87.bin

image91.wmf
(

)

1

ln31

3

xC

++


oleObject88.bin

image92.wmf
ln31

xC

++


oleObject89.bin

image93.wmf
1

e

e

dx

I

x

=

ò


oleObject90.bin

image94.wmf
0

I

=


oleObject7.bin

oleObject91.bin

image95.wmf
1

I

=


oleObject92.bin

image96.wmf
2

I

=


oleObject93.bin

image97.wmf
2

I

=-


oleObject94.bin

image98.wmf
(

)

d10

b

a

fxx

=

ò


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image8.wmf
4

1

4

I

p

=-


oleObject97.bin

image99.wmf
(

)

3

Fa

=-


oleObject98.bin

image100.wmf
(

)

Fb


oleObject99.bin

image101.wmf
(

)

13

Fb

=


oleObject100.bin

image102.wmf
(

)

16

Fb

=


oleObject101.bin

image103.wmf
(

)

10

Fb

=


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image104.wmf
(

)

7

Fb

=


oleObject103.bin

image105.wmf
()sin2

fxx

=


oleObject104.bin

image106.wmf
()2cos2+C.

fxdxx

=

ò


oleObject105.bin

image107.wmf
1

()cos2+C.

2

fxdxx

=-

ò


oleObject106.bin

image108.wmf
()2cos2+C.

fxdxx

=-

ò


image9.wmf
4

I

p

=-


oleObject107.bin

image109.wmf
1

()cos2+C.

2

fxdxx

=

ò


oleObject108.bin

image110.wmf
(

)

xx

Fxeex

-

=++


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

1

xx

fxee

-

=++


oleObject110.bin

image112.wmf
(

)

2

2

1

xx

x

fxee

-

=-+


oleObject111.bin

image113.wmf
(

)

1

xx

fxee

-

-

=+


oleObject9.bin

oleObject112.bin

image114.wmf
(

)

2

2

1

xx

x

fxee

-

=++


oleObject113.bin

image115.wmf
3

2

0

9

dx

Ia

x

p

==

+

ò


oleObject114.bin

image116.wmf
a


oleObject115.bin

image117.wmf
1

12


oleObject116.bin

image118.wmf
3


image10.wmf
0

I

=


oleObject117.bin

image119.wmf
4


oleObject118.bin

image120.wmf
9


oleObject119.bin

image121.wmf
(

)

(

)

cos52

fxx

=-


oleObject120.bin

image122.wmf
(

)

1

sin52

5

xC

-+


oleObject121.bin

image123.wmf
(

)

5sin52

xC

-+


oleObject10.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
(

)

1

sin52

5

xC

--+


oleObject123.bin

image125.wmf
(

)

5sin52

xC

--+


oleObject124.bin

image126.wmf
2

x

Ixedx

=

ò


oleObject125.bin

image127.wmf
=

2

ux


oleObject126.bin

image128.wmf
u


image11.wmf
1

4

I

=-


oleObject127.bin

image129.wmf
du


oleObject128.bin

image130.wmf
=

ò

u

I2edu


oleObject129.bin

image131.wmf
=

ò

u

Iedu


oleObject130.bin

image132.wmf
=

ò

u

1

Iedu

2


oleObject131.bin

image133.wmf
=

ò

u

Iuedu


oleObject11.bin

oleObject132.bin

image134.wmf
(

)

(

)

2

1

21

fx

x

=

-


oleObject133.bin

image135.wmf
1

21

C

x

-

+

-


oleObject134.bin

image136.wmf
1

24

C

x

+

-


oleObject135.bin

image137.wmf
1

42

C

x

+

-


oleObject136.bin

image138.wmf
(

)

3

1

21

C

x

-

+

-


image12.wmf
(

)

Fx


oleObject137.bin

image139.wmf
(

)

1

0

d2

fxx

=

ò


oleObject138.bin

image140.wmf
(

)

1

0

d5

gxx

=

ò


oleObject139.bin

image141.wmf
(

)

(

)

1

0

2d

fxgxx

-

éù

ëû

ò


oleObject140.bin

image142.wmf
3

-


oleObject141.bin

image143.wmf
12


oleObject12.bin

oleObject142.bin

image144.wmf
8

-


oleObject143.bin

image145.wmf
1


oleObject144.bin

image146.wmf
1

1

a

x

Idxe

x

+

==

ò


oleObject145.bin

image147.wmf
a


oleObject146.bin

image148.wmf
2

1

e

-


image13.wmf
(

)

fx


oleObject147.bin

image149.wmf
e


oleObject148.bin

image150.wmf
2

e


oleObject149.bin

image151.wmf
2

1

e

-

-


oleObject150.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
[

]

;

ab


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

d0

a

a

fxx

=

ò


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

dd

ba

ab

fxxfxx

=-

òò


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

(

)

d

b

a

fxxFaFb

=-

ò


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

(

)

(

)

d

b

a

fxxFbFa

=-

ò


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

25

12

f(x)dx3,fxdx1

==-

òò


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

5

1

fxdx

ò


oleObject20.bin

image21.wmf
3


oleObject21.bin

image22.wmf
4


oleObject22.bin

image23.wmf
2


oleObject23.bin

image24.wmf
2

-


oleObject24.bin

image25.wmf
1

2ln

2

e

x

Idx

x

+

=

ò


oleObject25.bin

image26.wmf
3322

.

3

I

-

=


oleObject26.bin

image27.wmf
32

.

6

I

-

=


oleObject27.bin

image1.wmf
sinx

u

=


image28.wmf
32

.

3

I

-

=


oleObject28.bin

image29.wmf
32

.

3

I

+

=


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

Fx


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

sinx

fxx

=+


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

019

F

=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

2

osx+

2

x

Fxc

=-


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

2

osx+2

2

x

Fxc

=-+


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

2

osx+20

2

x

Fxc

=+


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

2

osx+20

2

x

Fxc

=-+


oleObject36.bin

image37.wmf
()

fx


image38.wmf
[

]

0;1


image2.wmf
2

4

0

sincos

xxdx

p

ò


image39.wmf
(

)

1

0

'17

fxdx

=

ò


image40.wmf
(0)5

f

=


image41.wmf
(1)

f


image42.wmf
12

-


oleObject37.bin

image43.wmf
22


oleObject38.bin

image44.wmf
12


oleObject39.bin

image45.wmf
22

-


oleObject2.bin

oleObject40.bin

image46.wmf
(

)

fx


oleObject41.bin

image47.wmf
(

)

10

0

7

fxdx

=

ò


oleObject42.bin

image48.wmf
(

)

6

2

3

fxdx

=

ò


oleObject43.bin

image49.wmf
(

)

(

)

210

06

Pfxdxfxdx

=+

òò


oleObject44.bin

image50.wmf
1


